
STT MSĐT Mã phần (lô)
Tên phần 

(lô)

Tên thương 

mại
Quy cách kỹ thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành 

tiền

(đồng)

Chủng 

loại 

(Model 

/Ký mã 

hiệu)

1 A33 PP2300471984

Test nhanh 

chẩn đoán 

giang mai

Diagnostic 

Kit for 

Antibody to 

Treponema 

Pallidum 

(Colloidal 

Gold)

* Test nhanh dạng khay.  Phát hiện định 

tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV ; 

Vạch thử: kháng nguyên tái tổ hợp HCV 

(kháng nguyên lõi, NS3, NS4, NS5).

* Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100% 

Hộp 50 

test

SPCĐ-TTB-

697-19

InTec 

Products, 

Inc

Trung 

Quốc
Test 1.000 5.796 5.796.000

ITP03004

-DS50

2 A45 PP2300471996

Dung dịch 

tẩy rửa đa 

enzyme 

các dụng 

cụ y tế.

Enzydip-5 

AM

* Thành phần: 5 enzyme: Protease, 

Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase  

+ chất hoạt động bề mặt.  

* Chai 1lít.

Chai 1 lít
220003348/

PCBA-HN
Zhivas Bulgaria Chai 3 349.986 1.049.958

Danh mục gồm 02 mặt hàng 6.845.958Tổng giá trị:

Phụ lục X

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Địa chỉ: 220 Nguyễn Công Trứ, Phường 04, Tp Tuy Hòa, Phú Yên  

Điện thoại: 0909380092

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Hoàng Lâm

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)
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